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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1600891  Lâm Văn Phát  22/09/97  HG1613A1   2.60  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1600902  Phan Nhựt Trường  15/12/97  HG1613A1   2.40  140  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    
 3  B1700834  Trịnh Vĩnh Thái  07/01/99  HG1713A1   2.93  142  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1410311  Huỳnh Phong An  18/07/95  HG1422A1   2.09  148  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 2  B1601748  Nguyễn Thị Tú Lan  07/06/98  HG1622A1  N  2.06  142  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  B1601758  Phạm Thị Kim Nụ  21/11/98  HG1622A1  N  2.41  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 4  B1701591  Huỳnh Thị Như Ngọc  05/10/99  HG1722A1  N  2.82  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 5  B1701602  Tiêu Thị Ngọc Tiền  24/11/98  HG1722A1  N  3.26  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 6  B1701616  Phan Thị Hồng Gấm  01/11/99  HG1722A2  N  2.38  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 7  B1701619  Nguyễn Ngọc Hùng  19/03/99  HG1722A2   3.24  148  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 8  B1709784  Huỳnh Thị Mỹ Dung  18/08/99  HG1722A1  N  2.97  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  B1709791  Lê Vạn Lộc  11/12/99  HG1722A1   2.54  147  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  B1709804  Huỳnh Thanh Đức Tín  05/11/99  HG1722A1   3.45  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 11  B1709807  Trần Thị Huyền Trân  18/07/99  HG1722A1  N  3.23  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 12  B1709817  Danh Thị Mỹ Lan  04/01/99  HG1722A2  N  2.66  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 13  B1709829  Lê Phát Quang  13/08/99  HG1722A2   2.84  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  B1709836  Lê Thanh Tùng  25/11/99  HG1722A2   3.45  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701808  Tăng Hải Đăng  03/01/99  HG1723A1   2.59  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 2  B1701809  Huỳnh Thị Ngọc Hân  31/05/99  HG1723A1  N  2.72  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1701811  Nguyễn Chánh Hưng  20/11/99  HG1723A1   2.79  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 4  B1701833  Huỳnh Thị Thu Thảo  17/05/99  HG1723A1  N  2.31  160  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1701838  Dương Trần Anh Thư  01/01/99  HG1723A1  N  2.87  154  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 6  B1701846  Trần Thị Phương Tuyền  19/01/99  HG1723A1  N  2.69  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 7  B1701851  Phan Thị Ngọc Ý  29/07/99  HG1723A1  N  2.55  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 8  B1709838  Lê Thái Cường  06/02/99  HG1723A1   2.47  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 9  B1709839  Cao Thị Thùy Dương  11/03/99  HG1723A1  N  2.39  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    

 10  B1709849  Lâm Tuyết Ngân  23/09/99  HG1723A1  N  2.25  142  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 11  B1709858  Trần Thanh Tâm  20/10/99  HG1723A1   2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 12  B1709860  Nguyễn Thị Thu Thảo  01/08/99  HG1723A1  N  2.60  142  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 13  B1709867  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  20/11/99  HG1723A1  N  2.63  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1602957  Lê Cường  15/02/98  HG1662A1   2.74  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 2  B1602975  Nguyễn Thanh Huy  28/09/96  HG1662A1   2.53  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 3  B1603000  Nguyễn Phúc Nguyên  27/05/98  HG1662A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 4  B1603006  Tăng Quốc Nhân  30/08/98  HG1662A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 5  B1603008  Nguyễn Văn Tín Nhiệm  30/04/97  HG1662A1   2.59  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 6  B1603029  Phan Trường Thịnh  16/11/97  HG1662A1   2.53  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính

 1  B1702287  Phạm Thành Hải Đăng  28/10/99  HG1763A1   2.53  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 2  B1702288  Danh Đức  03/09/99  HG1763A1   2.63  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 3  B1702304  Châu Thanh Nhàn  08/04/99  HG1763A1   2.53  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 4  B1702313  Nguyễn Việt Thắng  14/11/99  HG1763A1   3.26  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 5  B1702315  Châu Thị Trang  29/04/99  HG1763A1  N  3.23  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 6  B1702316  Trần Thị Huyền Trân  07/03/99  HG1763A1  N  2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 7  B1702320  Vũ Trần Phương Vi  12/10/99  HG1763A1  N  3.25  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 8  B1702336  Nguyễn Huỳnh Thiên Luân  31/08/99  HG1763A1   2.45  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 9  B1702358  Ngô Mỷ Yến  31/03/99  HG1763A1  N  2.53  140  Khá  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705200  Nguyễn Thành Đạt  24/03/99  HG17T2A1   2.88  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 2  B1705204  Phạm Văn Đấu  07/05/99  HG17T2A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 3  B1705207  Nguyễn Văn Hiểu  01/01/98  HG17T2A1   3.06  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 4  B1705208  Phạm Nhựt Kha  04/12/99  HG17T2A1   2.82  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 5  B1705209  Bùi Tuấn Khang  03/07/99  HG17T2A1   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 6  B1705212  Nguyễn Hoàng Anh Kiệt  16/10/99  HG17T2A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 7  B1705218  Nguyễn Kim Ngân  01/01/99  HG17T2A1  N  3.02  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 8  B1705221  Huỳnh Hữu Nhân  01/03/99  HG17T2A1   2.64  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 9  B1705222  Nguyễn Trọng Nhân  02/09/99  HG17T2A1   2.74  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 10  B1705224  Trần Minh Nhựt  27/05/99  HG17T2A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 11  B1705227  Nguyễn Tấn Phú  11/09/99  HG17T2A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 12  B1705234  Đinh Hữu Tài  04/12/99  HG17T2A1   2.94  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 13  B1705236  Lê Nhật Thanh  19/09/98  HG17T2A1   3.23  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
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 14  B1705238  Đỗ Văn Thạnh  20/10/99  HG17T2A1   2.53  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 15  B1705239  Đỗ Minh Thiện  14/08/99  HG17T2A1   3.44  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 16  B1705240  Nguyễn Thị Nhật Thu  02/11/99  HG17T2A1  N  3.07  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 17  B1709963  Dư Bùi Quốc Việt  08/11/99  HG17T2A1   2.97  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 18  B1710388  Đặng Tấn Đảm  28/08/99  HG17T2A1   3.28  159  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 Ngành học: Kinh doanh nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705744  Lương Hoàng Phúc  26/06/98  HG17U7A1   2.65  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 2  B1705749  Thị Út Bình  08/07/99  HG17U7A1  N  2.50  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 3  B1705760  Trần Kim Lộc  14/10/99  HG17U7A1   2.84  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 4  B1705764  Võ Văn Thanh Nguyễn  21/01/99  HG17U7A1   2.71  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 5  B1705775  Nguyễn Thị Thủy Tiên  27/06/99  HG17U7A1  N  2.60  142  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 6  B1705778  Võ Thị Cẩm Tú  02/02/99  HG17U7A1  N  2.72  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 7  B1709992  Lê Huỳnh Thúy Duy  03/04/99  HG17U7A1  N  2.55  147  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 8  B1709997  Bùi Quang Huy  24/03/99  HG17U7A1   2.72  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 9  B1710009  Nguyễn Thị Thảo Quyên  21/09/99  HG17U7A1  N  2.95  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    

 10  B1710011  Bùi Ngọc Thẩm  24/11/99  HG17U7A1  N  2.51  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1309874  Lê Phước Thọ  12/12/94  HG13V1A2   2.34  127  Trung bình  Ngôn ngữ Anh    
 2  B1606377  Đặng Bé Nên  01/01/98  HG16V1A5   3.00  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 3  B1706068  Nguyễn Huỳnh Như Ái  22/11/99  HG17V1A1  N  2.76  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 4  B1706070  Huỳnh Thị Mỹ Dung  02/02/99  HG17V1A1  N  3.26  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 5  B1706071  Nguyễn Thúy Duy  23/05/99  HG17V1A1  N  3.03  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  B1706075  Dương Thị Ngọc Huyền  18/03/99  HG17V1A1  N  2.89  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 7  B1706080  Cao Lê Tiến Minh  28/08/99  HG17V1A1   3.56  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 8  B1706083  Nguyễn Thị Bích Ngọc  20/02/99  HG17V1A1  N  3.25  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 9  B1706086  Trương Thảo Nhi  24/06/99  HG17V1A1  N  3.50  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    

 10  B1706087  Đoàn Thị Tuyết Như  01/09/99  HG17V1A1  N  3.29  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 11  B1706093  Nguyễn Thị Bé Thảo  18/03/98  HG17V1A1  N  2.86  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 12  B1706099  Lâm Thị Thu Trọn  17/04/97  HG17V1A1  N  2.83  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 13  B1706101  Lâm Thiên Tường  06/01/99  HG17V1A1  N  2.93  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 14  B1706103  Lâm Thị Yến Vy  27/09/99  HG17V1A1  N  2.85  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 15  B1706106  Nguyễn Hữu Cường  08/10/99  HG17V1A2   2.83  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 16  B1706108  Trương Huỳnh Duy  26/11/98  HG17V1A2   2.97  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 17  B1706110  Lê Thành Đạt  03/11/99  HG17V1A2   2.86  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 18  B1706120  Võ Hồng Ngọc  04/10/99  HG17V1A2  N  2.86  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
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 19  B1706125  Nguyễn Ngọc Phú  19/08/99  HG17V1A2   3.06  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 20  B1706126  Trần Ngọc Thảo Quyên  15/09/99  HG17V1A2  N  2.92  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 21  B1706127  Thị Ngọc Sang  15/06/99  HG17V1A2  N  2.63  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 22  B1706130  Phạm Thị Loan Thảo  09/06/99  HG17V1A2  N  2.72  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 23  B1706133  Châu Ái Tiên  30/08/99  HG17V1A2  N  2.94  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 24  B1706138  Trần Khánh Vân  24/08/99  HG17V1A2  N  3.52  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 25  B1710024  Huỳnh Nam Anh  07/03/99  HG17V1A1   3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 26  B1710025  Lê Minh Châu  24/11/99  HG17V1A1   3.45  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 27  B1710029  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  17/04/99  HG17V1A1  N  2.88  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 28  B1710031  Phan Như Huỳnh  13/08/99  HG17V1A1  N  2.68  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 29  B1710032  Trang Huỳnh Hương  05/09/99  HG17V1A1  N  2.94  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 30  B1710033  Lê Dương Tuấn Kiệt  10/11/99  HG17V1A1   2.84  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 31  B1710036  Danh Mát Hay Me  26/07/99  HG17V1A1  N  2.86  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 32  B1710038  Võ Thị Huyền My  27/08/99  HG17V1A1  N  3.13  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 33  B1710039  Nguyễn Như Mỹ  20/03/99  HG17V1A1  N  3.10  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 34  B1710044  Trần Ngọc Nhiên  11/08/99  HG17V1A1  N  3.20  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 35  B1710045  Nguyễn Thị Huỳnh Như  06/06/99  HG17V1A1  N  2.73  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 36  B1710047  Lê Huỳnh Thanh Thanh  10/11/99  HG17V1A1  N  3.42  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 37  B1710049  Đoàn Thị Huyền Thoại  06/06/99  HG17V1A1  N  3.08  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 38  B1710051  Phan Thị Thanh Thùy  09/12/99  HG17V1A1  N  2.84  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 39  B1710052  Nguyễn Anh Minh Thy  22/11/99  HG17V1A1  N  2.90  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 40  B1710056  Trần Thị Bích Tuyền  30/10/99  HG17V1A1  N  3.20  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 41  B1710063  Hồ Nhật Hà  03/11/99  HG17V1A2  N  3.23  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 42  B1710064  Lê Thị Trường Hận  01/12/99  HG17V1A2  N  3.06  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 43  B1710068  Trần Thị Kim  23/06/99  HG17V1A2  N  2.83  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 44  B1710077  Đoàn Hải Nguyên  07/07/99  HG17V1A2   3.11  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 45  B1710082  Nguyễn Dương Thanh  31/08/99  HG17V1A2   3.18  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 46  B1710088  Nguyễn Thị Thùy Trang  21/05/99  HG17V1A2  N  2.94  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 47  B1710093  Thiều Thị Xuyến  31/10/99  HG17V1A2  N  2.83  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 48  B1710400  Võ Thị Thúy Hằng  30/09/99  HG17V1A2  N  2.75  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 49  B1710405  Ngô Thị Huyền Trâm  26/05/99  HG17V1A2  N  2.77  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 50  B1710426  Trần Thị Nhật Lan  09/09/99  HG17V1A1  N  2.95  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 51  B1710435  Trần Thị Bích Ngọc  20/06/99  HG17V1A1  N  2.62  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp
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 1  B1601242  Trần Minh Nhật  01/01/96  HG16V2A1   2.51  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 2  B1701085  Nguyễn Thái Học  28/02/99  HG17V2A1   2.78  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 3  B1701094  Trần Thanh Nhã  14/03/99  HG17V2A1   2.76  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 4  B1701100  Văn Quốc Thịnh  14/04/99  HG17V2A1   2.77  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 5  B1701106  Phan Văn Hoài  18/03/97  HG17V2A1   2.94  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 6  B1701108  Thái Vinh Hưng  14/08/99  HG17V2A1   2.95  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 7  B1701111  Nguyễn Duy Lộc  13/07/99  HG17V2A1   2.96  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 8  B1701117  Trương Thị Huỳnh Như  05/05/99  HG17V2A1  N  2.87  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 9  B1701121  Lê Văn Thiên  09/07/99  HG17V2A1   2.83  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  

 10  B1701125  Lại Gia Tỷ  07/09/99  HG17V2A1  N  2.92  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 11  B1709778  Ngô Thị Tuyết Ngân  27/12/99  HG17V2A1  N  2.72  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510832  Trịnh Hữu Khánh  26/10/95  HG15V7A1   2.02  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 2  B1510849  Trần Qui Nhơn  20/10/97  HG15V7A3   2.08  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 3  B1510880  Phạm Minh Tỷ  17/11/97  HG15V7A1   2.60  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 4  B1510892  Nguyễn Khánh Duy  18/06/97  HG15V7A3   2.13  163  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 5  B1510928  Lê Văn Nhã  18/10/97  HG15V7A2   2.22  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 6  B1510946  Huỳnh Thăng  27/06/96  HG15V7A2   2.00  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 7  B1510948  Nguyễn Thanh Thống  20/09/97  HG15V7A3   2.34  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 8  B1510958  Lê Tuấn  16/09/97  HG15V7A3   2.05  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 9  B1607049  Tạ Chí Bão  12/10/96  HG16V7A1   2.23  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    

 10  B1607073  Trần Xuân Hồng  09/01/98  HG16V7A1   2.37  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 11  B1607090  Lâm Minh Mẫn  28/10/98  HG16V7A1   2.68  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 12  B1607125  Võ Hoàng Tiến  07/05/98  HG16V7A1   2.87  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 13  B1607129  Thái Thanh Toàn  03/04/98  HG16V7A1   2.50  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 14  B1607132  Đổ Huy Trọng  10/01/98  HG16V7A1   2.52  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 15  B1607138  Nguyễn Văn Tuấn  25/01/98  HG16V7A1   2.91  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 16  B1607141  Dương Thị Cẩm Tú  08/09/98  HG16V7A1  N  2.52  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1708110  Trần Thanh Duy  01/07/99  HG17W8A1   3.38  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 2  B1708114  Nguyễn Minh Hậu  16/03/99  HG17W8A1   3.05  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 3  B1708125  Nguyễn Minh Mẫn  12/08/99  HG17W8A1   3.07  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 4  B1708129  Trần Yến Nhi  15/04/99  HG17W8A1  N  3.13  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 5  B1708131  Huỳnh Nhựt Quan  23/04/99  HG17W8A1   3.20  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 6  B1708135  Cao Bửu Thịnh  16/05/99  HG17W8A1   3.70  140  Xuất sắc  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
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 7  B1708141  Nguyễn Thị Huyền Trân  03/11/97  HG17W8A1  N  3.20  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 8  B1710212  Ngô Thị Ngọc Hân  12/02/99  HG17W8A1  N  3.53  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 9  B1710217  Hồng Thị Kiều  06/03/99  HG17W8A1  N  3.16  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

 10  B1710221  Bạch Thị Như Ngọc  21/02/99  HG17W8A1  N  3.06  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 11  B1710231  Lâm Thị Xuân Phương  04/01/99  HG17W8A1  N  3.10  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 12  B1710250  Trần Thị Thanh Hương  17/07/99  HG17W8A2  N  3.30  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 13  B1710436  Trần Sang  16/04/99  HG17W8A1   3.06  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 14  B1710441  Huỳnh Hải Vân  11/10/98  HG17W8A1  N  3.05  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

Tổng số danh sách: 165 sinh viên
  Ngày 07 tháng 07 năm 2021

Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


